
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2490    /QĐ-UBND                           Bình Thuận, ngày    23    tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo 

vụ việc, các tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định  

tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 

tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

Giám định tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 625/TTr-STP ngày 

17 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách giám định viên tư 

pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, các tổ chức giám định tư pháp công 

lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có 

kèm theo phụ lục). 

Điều 2. Danh sách nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Thuận về công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám 

định tư pháp theo vụ việc, các tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức 

giám định viên tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, 

các tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ 

việc theo phụ lục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;                                                                                             

- Bộ Tư pháp; 

- Các Bộ, ngành Trung ương:  

Công an, Công Thương, Giao thông 

vận tải, Thông tin và Truyền thông, 

Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và 

Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh; 

- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Trung tâm thông tin tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, NCKSTTHC.Hữu 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số   2490   /QĐ-UBND ngày    23   tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Lĩnh vực  

Chuyên môn 
Nơi công tác 

Quyết định  

bổ nhiệm 

I LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

01 Huỳnh Quốc Vinh 27/8/1983 Điện - điện tử 

Phòng Quản lý  

Năng lượng - Sở Công 

Thương 

Số 60/QĐ-UBND  

ngày 11/10/2012 

02 Nguyễn Thị Bích Thủy 03/12/1988 Công thương 

Phòng Quản lý  

Thương mại - Sở Công 

Thương 

Số 2586/QĐ-UBND 

 ngày 21/10/2020 

II LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

01 Nguyễn Thành Long 18/7/1969 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Sở Giao thông vận tải 
Số 11/QĐ-CTUBBT  

ngày 26/02/2003 

02 Lê Văn Trí 14/11/1971 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Sở Giao thông vận tải 

Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 03 Nguyễn Thanh Long 07/8/1979 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Sở Giao thông vận tải 

04 Trương Ngọc Thiện 04/6/1979 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Trung tâm Đăng kiểm 

xe cơ giới 
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05 Ung Đức Khải 20/7/1981 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Trung tâm Đăng kiểm 

xe cơ giới 

Số 266/QĐ-UBND  

ngày 24/01/2017 
06 Nguyễn Thanh Bằng 20/8/1986 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Trung tâm Đăng kiểm 

xe cơ giới 

07 Hoàng Niên Sơn 22/3/1981 

Cơ khí, kỹ thuật và an toàn 

cho các phương tiện tham gia 

giao thông 

Trung tâm Đăng kiểm 

xe cơ giới 

III LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

01 Nguyễn Hoàng Sâm 06/7/1973 
Bưu chính  

viễn thông 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 
Số 60/QĐ-UBND  

ngày 11/10/2012 

02 Trần Thị Trinh 15/12/1977 
Công nghệ  

thông tin 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 

03 Đặng Khánh Vĩnh 09/5/1978 
Thông tin, Báo chí,  

Xuất bản 

Sở Thông tin  

và Truyền thông 

Số 1089/QĐ-UBND  

ngày 14/5/2020 

04 Võ Duy Phong 30/8/1975 Công nghệ thông tin 
Sở Thông tin  

và Truyền thông 

Số 1090/QĐ-UBND  

ngày 14/5/2020 
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IV LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

01 Nguyễn Tiến Trịnh 22/11/1977 Kiểm định xây dựng Sở Xây dựng 
 

Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 02 Đỗ Bá Thuận 30/8/1981 Kiểm định xây dựng Sở Xây dựng 

03 Trần Đình Trọng 04/8/1983 Kiểm định xây dựng Sở Xây dựng 
Số 3372/QĐ-UBND  

ngày 25/11/201 

04 Lê Vũ Tuân 02/02/1981 Xây dựng Sở Xây dựng 

Số 3201/QĐ-UBND  

ngày 12/12/2019  
05 Nguyễn Minh Chiến 10/9/1989 Xây dựng Sở Xây dựng 
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06 Nguyễn Thị Thảo 02/10/1985 Xây dựng Sở Xây dựng 

07 Trịnh Xuân Huy 31/5/1983 Xây dựng Sở Xây dựng 

V LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

01 Nguyễn Ngô Tấn Hiếu 12/04/1974 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
 

02 Huỳnh Thúc Hải 30/10/1980 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 

03 Trịnh Văn Tuần 30/08/1968 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

04 Phạm Tý Hon 15/10/1966 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

05 Trần Minh Lễ 01/02/1984 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

06 Hồ Văn Phương 16/09/1980 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

07 Trần Văn Hải 18/07/1965 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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08 Lê Văn Sơn 01/08/1966 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

09 Nguyễn Thành Trung 16/01/1977 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

10 Nguyễn Trọng Hiệp 22/12/1971 Nông nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

11 Lê Tấn Bật 18/06/1975 Nông nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

12 Nguyễn Đức Thiên 11/10/1981 Nông nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

13 Đặng Minh Phúc 07/03/1978 Thủy sản 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

14 Lý Minh Triết 20/10/1971 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Số 51/QĐ-UBND  

ngày 01/8/2012 

15 Hà Văn Cảnh 07/10/1977 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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16 Ngô Công Dũng 27/02/1967 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

17 Võ Minh Thái 13/10/1983 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

18 Ngô Minh Uyên Thảo 22/02/1974 Thủy sản 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

19 Nguyễn Quý Dũng 09/10/1970 Thủy sản 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 3140/QĐ-UBND  

ngày 26/10/2016 

20 Nguyễn Anh Hưng 25/10/1979 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 1183/QĐ-UBND  

ngày 14/5/2019 

21 Lâm Quốc Tuấn 01/01/1982 Thủy lợi 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Số 1757/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2022 

22 Mai Thị Thúy Kiều 18/3/1982 Nông nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

23 Nguyễn Ngọc Loan 28/12/1978 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

24 Nguyễn Minh Tây 20/5/1979 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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25 Nguyễn Hữu Thắng 03/01/1990 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

26 Nguyễn Đức Toàn 18/7/1971 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

27 Đặng Văn An 09/11/1990 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

28 Hà Văn Tâm 06/01/1991 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

29 Phạm Chiến Thắng 27/7/1992 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

30 Đặng Phước Tài 30/3/1991 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

31 Phạm Văn Quế 05/10/1975 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

32 Hoàng Trung Kiên 07/3/1970 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
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33 Văn Hồng Quán Trọ 16/10/1983 Lâm nghiệp 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

VI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

01 Mai Ngọc Thúy 30/8/1970 Tài chính Sở Tài chính 

Số 2422/QĐ-UBND  

ngày 22/8/2017 

02 Nguyễn Bá Tánh 04/12/1973 Tài chính Sở Tài chính 

03 Trương Thị Xuân 15/10/1975 Tài chính Sở Tài chính 

04 Hồ Quỳnh Hoa 02/6/1982 Tài chính Sở Tài chính 

05 Hồ Thị Phương 10/7/1972 Tài chính Sở Tài chính 
Số 03/QĐ-UBND  

ngày 05/02/2007 

VII LĨNH VỰC PHÁP Y 

01 Trần Minh Hòa  27/01/1969 Pháp y Trung tâm Pháp y 
Số 79/QĐ-UBND  

ngày 26/7/2006 

02 Nguyễn Tuấn Anh 22/11/1971 Pháp y Trung tâm Pháp y  
Số 78/QĐ-UBND  

ngày 25/7/2006 

03 Phan Gia Hội  25/9/1977 Pháp y Trung tâm Pháp y  
2495/QĐ-UBND  

ngày 08/10/2020 
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04 Lê Ngọc Huy 06/01/1970 Pháp y BVĐK An Phước 
Số 77/QĐ-UBND  

ngày 12/7/2006 

05 Lê Văn Anh 01/9/1969 Pháp y BVĐK An Phước 
Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 

06 Nguyễn Văn Thành  11/10/1963 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

Số 79/QĐ-CTUBBT 

 ngày 08/8/2001 

07 Nguyễn Minh Hưng  12/8/1970 Pháp y 

 

BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 

08 Vũ Cao Thiện 18/5/1968 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

Số 79/QĐ-UBND  

ngày 26/7/2006 

09 Võ Thanh Hà 01/01/1969 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

Số 77/QĐ-UBND  

ngày 12/7/2006 

10 Nguyễn Quang Chiêu 11/7/1963 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

Số 79/QĐ-UBND  

ngày 26/7/2006 

11 Nguyễn Văn Kính 10/10/1968 Pháp y 
BVĐK tỉnh 

 Bình Thuận 

Số 2495/QĐ-UBND  

ngày 08/10/2020 

12 Trần Thiện Nhân 01/12/1965 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

13 Nguyễn Văn Được 02/11/1969 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

14 Trần Hồng Vũ 14/4/1969 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 
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15 Mai Xuân Phi 24/4/1971 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

16 Phan Thị Thu Trang  25/5/1973 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

17 Trần Văn Vũ 29/02/1972 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

18 Thông Hùng Minh 06/10/1975 Pháp y 
BVĐK tỉnh 

 Bình Thuận 

19 Hồ Nam Thể 20/8/1971 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

20 Lê Phước Quân 20/8/1969 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

21 Đinh Thị Tiêu Lam 06/03/1969 Pháp y 
BVĐK tỉnh  

Bình Thuận 

22 Dương Tín phúc 01/5/1967 Pháp y 
TTYT Quân dân y  

Phú Quý 

Số 41/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2012 

23 Bùi Thị Thảo 15/6/1971 Pháp y 
TTYT Quân dân y  

Phú Quý 

Số 2495/QĐ-UBND  

ngày 08/10/2020 
24 Nguyễn Quang Toàn 01/8/1976 Pháp y 

TTYT Quân dân y  

Phú Quý 

25 Ngô Văn Hải 20/11/1963 Pháp y 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 

năng 
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26 Ngô Đình Phúc 03/11/1970 Pháp y 
TTYT thành phố  

Phan Thiết 

27 Phạm Ngọc Giang 30/12/1962 Pháp y 
Trung tâm giám định 

 Y khoa 

Số 78/QĐ-UBND  

ngày 25/7/2006 

28 Phan Thị Thảo  02/7/1964 Pháp y Trung tâm Pháp y        
Số 77/QĐ-UBND  

ngày 12/7/2006 

29 Nguyễn Quang Khánh 02/3/1985 Pháp y Trung tâm Pháp y 
Số 1894/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2022 

30 Lê Thị Hiền Hậu 02/4/1990 Pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Số 1894/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2022 

VIII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

01 Trần Thị Phương Thảo 23/8/1978 Địa chất 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

Số 299/QĐ-UBND  

ngày 02/02/2017  

02 Nguyễn Anh Quốc 20/8/1983 Địa chất thủy văn 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

03 Nguyễn Quốc Đạt 01/01/1982 Môi trường 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

04 Lê Hoàng Thảo 20/6/1977 Môi trường 
Sở Tài nguyên và 

 Môi trường 

05 Phan Thanh Liêm 03/6/1982 Môi trường 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 
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06 Trần Ngọc Ngà 20/4/1984 Quản lý đất đai 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

07 Trần Đường Anh Vũ 18/11/1981 Quản lý đất đai 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

08 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/11/1982 Môi trường 
Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

IX LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÌNH SỰ  

01 Hoàng Bá Tý 10/8/1960 Tài liệu Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 716 QĐ/UB-BT  

ngày 30/7/1994 

02 Trịnh Đức Nghĩa 17/10/1963 Tài liệu Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 13/QĐ-UBND  

ngày 08/3/2007 

03 Ngô Tấn Hải 16/01/1978 Hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 13/QĐ-UBND  

ngày 08/3/2007 

04 Nguyễn Văn Thẩm 22/8/1981 Tài liệu, Đường vân Phòng Kỹ thuật hình sự 

Số 13/QĐ-UBND ngày 

08/3/2007; số 01/QĐ-

UBND ngày 13/01/2010 

05 Đinh Trung Hiếu 14/10/1982 
Tài liệu  

+ Hóa học 
Phòng Kỹ thuật hình sự 

Số 02/QĐ-UBND  

ngày 13/01/2010 và Số 

379/QĐ-UBND ngày 

04/02/2016 

06 Nguyễn Tiến Dung 20/10/1957 Đường vân Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 60/QĐ-UBND  

ngày 11/10/2012 
07 Mai Văn Khiêm 13/6/1962 Đường vân Phòng Kỹ thuật hình sự 
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08 Nguyễn Minh Hùng 08/8/1970 Pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự 

09 Nguyễn Văn Minh 19/8/1958 Đường vân Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 2438/QĐ-UBND  

ngày 25/7/2014 

10 Phạm Minh Tâm 05/01/1982 Cháy nổ và sự cố kỹ thuật Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 3335/QĐ-UBND 

 ngày 10/10/2014 

11 Đoàn Thảo Nguyên 07/11/1988 Hóa - Ma túy Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 3604/QĐ-UBND  

ngày 03/11/2014 

12 Nguyễn Minh Dũng 01/01/1988 Cơ học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 3605/QĐ-UBND  

ngày 03/11/2014 

13 Trần Thị Thanh Hương 30/01/1986 Sinh học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 3606/QĐ-UBND 

 ngày 03/11/2014 

14 Trần Quốc Việt 15/9/1985 
Cháy nổ 

và sự cố kỹ thuật 
Phòng Kỹ thuật hình sự 

Số 588/QĐ-UBND  

ngày 26/02/2015 

15 Lê Thị Châm 01/7/1987 Sinh học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 591/QĐ-UBND  

ngày 26/02/2015 

16 Nguyễn Hoàng Khoa 30/01/1984 Sinh học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 1093/QĐ-UBND  

ngày 19/4/2016 

17 Huỳnh Chí Anh 14/02/1980 Đường vân Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 1860/QĐ-UBND  

ngày 01/7/2016 

18 Huỳnh Dũng Chinh 27/4/1982 Cơ học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 3063/QĐ-UBND  

ngày 26/10/2017 
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19 Hoàng Hải Châu 30/12/1978 Tài liệu Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 2198/QĐ-UBND 

 ngày 27/8/2018 

20 Lê Quang Hạnh 27/12/1981 Cơ học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 2199/QĐ-UBND 

 ngày 27/8/2018 

21 Nguyễn Hồng Thích 15/3/1989 Hóa học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 1207/QĐ-UBND 

 ngày 16/5/2019 

22 Nguyễn Khánh Hưng 13/6/1991 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự 

- Công an tỉnh 

Số 2552/QĐ-UBND  

ngày 02/10/2019 

23 Bùi Thiên Dưỡng 20/9/1983 Kỹ thuật số và điện tử Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 69/QĐ-UBND  

ngày 08/01/2021 

24 Trịnh Sơn Hùng 26/12/1967 Dấu vết cơ học Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 70/QĐ-UBND  

ngày 08/01/2021 

25 Cao Nguyễn Khắc Dũ 17/5/1995 Tài liệu Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 1021/QĐ-UBND  

ngày 17/4/2021 

26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/6/1978 Tài liệu Phòng Kỹ thuật hình sự 
Số 1993/QĐ-UBND  

ngày 10/6/2008 

27 Nguyễn Minh Đông 20/01/1987 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự 

- Công an tỉnh 

Số 2933/QĐ-UBND  

ngày 29/10/2021 

 

* Tổng cộng: 123 giám định viên tư pháp. 
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DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số   2490    /QĐ-UBND ngày     23   tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 
Đơn vị  

công tác 

Thời gian hoạt động ở 

lĩnh vực chuyên môn 
Nam Nữ 

I LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

01 Lê Thế Phương 1978  Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ tháng 12/2005 

02 Nguyễn Minh Quân 1984  Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ tháng 9/2020 

03 Nguyễn Thị Thanh Thúy  1980 Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ tháng 12/2005 

04 Phạm Viết Diệu 1988  Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ tháng 10/2020 

II LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
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01 Nguyễn Thị Hạnh  1984 
Trung tâm kỹ  

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

09 năm, giám định lĩnh vực 

hóa lý thực phẩm, môi trường, 

thức ăn chăn nuôi, phân bón 

02 Nguyễn Thành Tín 1981  
Trung tâm kỹ  

thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

09 năm, giám định lĩnh vực 

hóa lý thực phẩm, môi trường, 

thức ăn chăn nuôi, phân bón 

IV LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

01 Đặng Trung Thái 1978  
Trung tâm  

Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
02 năm 

02 Phạm Phúc Đạt 1980  
Trung tâm  

Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
02 năm 

 

* Tổng cộng: 08 người giám định tư pháp theo vụ việc. 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số   2490  /QĐ-UBND ngày    23    tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

 

STT Tên tổ chức giám định tư pháp 
Lĩnh vực 

giám định 
Thông tin liên hệ Thủ trưởng đơn vị 

01 Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Kỹ thuật hình sự 

Địa chỉ: Số 117 đường Tôn Đức    

Thắng, thành phố Phan Thiết; 

Số điện thoại: 0693.428123 

Ông Nguyễn Văn Thẩm - 

Trưởng phòng 

02 Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Pháp y 

Địa chỉ: Số 100 đường Nguyễn Thị 

Định, phường Phú Tài, thành phố Phan 

Thiết; Số điện thoại: 02523.833867 

Bs. Trần Minh Hòa 

Giám đốc 
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DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Kèm theo Quyết định số  2490    /QĐ-UBND ngày   23   tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận) 

 

 

STT Tên tổ chức giám định tư pháp 
Lĩnh vực 

giám định 
Thông tin liên hệ Thủ trưởng đơn vị 

01 
Trung tâm Kiểm định Xây dựng  

Bình Thuận - Sở Xây dựng Xây dựng 

Địa chỉ: Số 347 đường Võ Văn Kiệt,  

phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết;  

Số điện thoại: 0252.3722336 - 

0252.2241447 

Ông Nguyễn Tiến 

Trịnh - Phó Giám dốc 

phụ trách 
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